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Câu 1: (2,5 điểm)

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? Cho biết lục lạp nằm trong  thành phần nào của tế bào thực vật? 

Câu 2: (1,5 điểm)

Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 3: (2,0 điểm)

 Nêu cấu tạo ngoài của thân.
Câu 4: (4,0điểm)

a/ Viết sơ đồ của quá trình quang hợp. Nêu ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá. 

          b/ Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
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	Câu 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: (2,5điểm)
	
	Tế bào thực vật gồm: 

- Vách tế bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào

- Nhân

- Không bào

 Lục lạp nằm trong  chất tế bào của tế bào thực vật.
	0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

	Câu 2: (1,5điểm)


	
	Thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì: chất dự trữ các củ dùng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả. Sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm.     
	1,5

	Câu 3: (2,0 điểm)


	
	Cấu tạo ngoài của thân gồm:
+ Thân chính
+ Cành

+ Chồi ngọn

+ Chồi nách
	0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 4: (4,0 điểm)


	a
	* Sơ đồ tóm tắt  quá trình quang hợp:

                                     Ánh sáng

Nước  +  Khí cacbônic                      Tinh bột  +  Khí ôxi

                                     Chất diệp lục

   * Ý nghĩa sự thoát hơi nước qua lá:

- Giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá 

- Làm mát lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. 
	1,5

0,5
0,5

	
	b
	Ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa:

Vì ban đêm cây không quang hợp, chỉ có hiện tượng hô hấp được thực hiện, cây sẽ lấy khí oxy của không khí trong phòng ngủ và thải nhiều khí cacbonic. Nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí oxy  và  nhiều khí cacbonic nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết.
	1,5

	Tổng
	
	
	10 đ


